
Giáo
dục phổ 
thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 Nguyễn Thị Lan Phương 08/9/1969 Nữ
Xã Diên An, huyện 
Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa
Kinh Không

Căn 2711 Chung cư 
CT6A, Vĩnh Điềm Trung, 
Tp Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

Phó Trưởng ban, 
Ban Pháp chế 
HĐND tỉnh

Văn phòng Đoàn Đại 
biểu Quốc hội và HĐND 

tỉnh Khánh Hòa
27/01/1997 12/12

Đại học Pháp lý 
ngành đào tạo cán 

bộ Tòa án
Cao cấp Tiếng Pháp 

trình độ A

Đại biểu HĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 2011-

2016

2 Trần Thị Hoàng Quyên 05/12/1982 Nữ Nhơn Phong, An 
Nhơn, Bình Định Kinh Không

36 Nguyễn Biểu B2, P 
Vĩnh Hải, Tp Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa 
Giảng viên Trường Đại học Nha 

Trang 12/12
Đại học chuyên 
ngành chính hóa 

học
Tiến sĩ Trung cấp

Tiếng Nga,
Anh văn 

trình độ C

3 Nguyễn Văn  Thắng 18/8/1963 Nam 

Thôn Phương Quốc, 
xã Lạc Long, huyện 
Kinh Môn, tỉnh Hải 

Dương

Kinh Không
Lữ Đoàn 146, Vùng 4 Hải 
Quân, huyện Trường Sa, 

tỉnh Khánh Hòa

Đại tá Chính ủy Lữ 
Đoàn 146, Vùng 4 

Hải quân

Lữ Đoàn 146, Vùng 4 
Hải quân huyện Trường 

Sa, tỉnh Khánh Hòa
22/7/1983 10/10

Đại học Chuyên 
ngành Xây dựng 
Đảng và Chính 
quyền nhà nước

Cao cấp
Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 2011-
2016

(Ghi rõ họ và tên)

Tôn
giáo Nơi ở hiện nay Nghề nghiệp, chức 

vụ
Ghi 
chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 03 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 14 là: 02 đại biểu.

Nơi làm việc
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Trình độ hiện nay
Là đại biểu 

HĐND
(nếu có)

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA VI
NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Đơn vị bầu cử số: 14
Gồm 03 xã, thị trấn thuộc huyện Trường Sa: Thị trấn Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính Quê quán Dân

tộc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
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